
BÀI TẬP NHÓM 

TẠO BẢNG DỮ LIỆU – TABLE 

Xây dựng cơ sở dữ liệu (CSDL) phục vụ cho quán Cafe: 

Câu 1. Tạo bảng dữ liệu cho các đối tượng (5 điểm): 

- Nhân viên (MaNV, TenNV, DiaChi, DienThoai, GioiTinh, Email); 

- Khách hàng (MaKH, TenKH, DiaChi, DienThoai, GioiTinh); 

- Hàng hóa (MaHH, TenHH); 

- Đơn hàng (MaDH, MaHH, TenHH, SoLuong, Ngay). 

Câu 2. Cập nhật dữ liệu: Với mỗi bảng dữ liệu cập nhật tối thiểu 5 dòng dữ liệu (3 điểm). 

Câu 3. Tạo khóa chính cho các bảng (1 điểm) 

- Nhân viên 

- Khách hàng 

- Hàng hóa 

- Đơn hàng 

Trong bảng Đơn hàng thực hiện tham chiếu Field MaHH trong bảng Hàng hóa. 

 

Hướng dẫn: 

1. Tạo các trường (Field) dữ liệu theo đề bài, cài đặt kiểu dữ liệu (Data type) cho các trường. 

2. Xác định trường đóng vai trò là khóa chính của mỗi bảng dữ liệu. 

3. Nhập dữ liệu theo yêu cầu đề bài: 

Gợi ý: MaNV (NV01, NV02…) 

           MaKH (KH01, KH02…) 

           MaHH (HH01, HH02…) 

           MaHD (HD01, HD02…) 

4. Quy định nộp bài: 

- Trình bày các nội dung trên File Word, đặt tên File: Lop_Nhom (VD: 12A1_Nhom1). 

- Câu 1, Câu 3: Chụp các bảng dữ liệu ở chế độ Design View 

- Câu 2: Chụp hình các bảng dữ liệu ở chế độ Datasheet View 

 


